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PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN TIỀN KHÁM SỨC KHỎE 

(kèm theo Công văn số:  154   /TB-CTSV ngày   02   tháng  06  năm 2022) 

 
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh GT DT Đối tượng 
1 18020026 Trần Trung Kiên 03/01/2000 Nam Kinh Con thương binh 
2 18020323 Phạm Anh Đức 08/12/2000 Nam Kinh Con thương binh 
3 18020423 Phạm Thế Duyệt 18/12/2000 Nam Kinh Con thương binh 

4 18020661 
Trần Nguyễn Quang 
Huy 

05/12/2000 Nam Kinh Con thương binh 

5 18020749 Đỗ Xuân Lâm 09/02/2000 Nam Kinh Con bệnh binh 
6 18020849 Đoàn Đức Long 30/09/2000 Nam Kinh Con thương binh 
7 18020919 Lương Thị Na 30/03/1999 Nữ Kinh Con thương binh 
8 18020932 Nguyễn Văn Nam 11/04/2000 Nam Kinh Con thương binh 
9 18021030 Nguyễn Thế Quân 22/05/2000 Nam Kinh Con bệnh binh 
10 18021072 Lê Thanh Sang 04/05/2000 Nam Kinh Con thương binh 
11 18021105 Trần Thế Sơn 29/10/2000 Nam Kinh Con thương binh 

12 18021266 Nguyễn Thị Thủy Tiên 26/09/2000 Nữ Kinh 
Con của người có công 
với cách mạng 

13 18021271 Nguyễn Văn Tiến 03/11/2000 Nam Kinh Con thương binh 
14 18021348 Nguyễn Hoàng Tú 21/11/2000 Nam Kinh Con thương binh 
15 18021381 Lê Duy Tuấn 20/07/2000 Nam Kinh Con thương binh 
16 18021386 Lê Ngọc Tùng 24/11/2000 Nam Kinh Con thương binh 

Ấn định danh sách có 16 sinh viên. 

 

 


